
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ KHOÁI CHÂU

Số:        /UBND-PKT
V/v cung cấp danh sách các cơ sở chăn 

nuôi gia cầm trên địa bàn xã.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Khoái Châu, ngày 21 tháng  10  năm 2026

              
   

Kính gửi: 
- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên;
- Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên.

Thực hiện Công văn số 7759/SNNMT-CNTY ngày 21/10/2026 về việc khảo 
sát thu thập thông tin phục vụ đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ số, dữ liệu 
số trong lĩnh vực chăn nuôi. Ủy ban nhân dân xã cung cấp danh sách các cơ sở 
chăn nuôi gia cầm trên địa bàn xã cụ thể như sau: 

(Có Phụ lục danh sách các cơ sở chăn nuôi gia cầm kèm theo)
Uỷ ban nhân dân xã Khoái Châu báo cáo Sở Nông nghiệp và Môi trường 

tỉnh Hưng Yên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hưng Yên xem xét, tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, Phó CT UBND xã;
- Lưu: VT, PKT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Trung Kiên



PHỤ LỤC II:
LOẠI VẬT NUÔI VÀ SỐ LƯỢNG VẬT NUÔI TỐI THIỂU PHẢI KÊ KHAI

TT Loại vật nuôi ĐVT Số lượng
I Gia súc
1 Trâu Con 01
2 Bò Con 01
3 Ngựa Con 01
4 Dê Con 05
5 Cừu Con 05
6 Thỏ Con 25
7 Lợn thịt Con 05
8 Lợn nái Con 01
9 Lợn đực giống Con 01
II Gia cầm
1 Gà Con 20
2 Vịt Con 20
3 Ngan Con 20
4 Ngỗng Con 20
5 Đà điểu Con 01
6 Chim cút Con 100
7 Bồ câu Con 30

III Động vật khác
1 Hươu sao Con 01
2 Chim yến Nhà 01
3 Ong mật Đàn 15
4 Chó Con 01
5 Mèo Con 01
6 Dông Con 10
7 Vịt trời Con 20
8 Dế m2 05
9 Bò cạp m2 01
10 Tằm Ổ 50
11 Giun quế (trùn quế) m2 05
12 Rồng đất Con 50
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